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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần (HP): CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT


  CHEMICAL INDUSTRY
- Số tín chỉ (TC): 02
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho SV năm thứ 3 ngành Kỹ thuật Hóa dầu
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 
- Học phần tiên quyết: 

- Học phần học trước: 
- Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:                        30 tiết


+ Lý thuyết:                  24 tiết

+ Báo cáo chuyên đề:   06 tiết


- Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ 
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

· Học phần trình bày các vấn đề cơ bản trong công nghiệp hóa chất, đặc biệt là công nghiệp hóa dầu, cụ thể như: vị trí và cấu trúc của ngành công nghiệp hóa chất, mức tiêu hao năng lượng, nguyên liệu, nhân lực, các xu hướng phát triển chính trong công nghiệp hóa chất. Nguồn nguyên liệu trong công nghiệp hóa chất, vấn để sử dụng hợp lý nguyên liệu và các nguồn nguyên liệu mới triển vọng. Vai trò quan trọng của nước, không khí, năng lượng trong công nghệ hóa chất. Phản ứng hóa học và cân bằng vật chất, thiết bị và chất xúc tác ở quy mô công nghiệp. Các dạng sơ đồ khối, sơ đồ quy trình trong công nghệ hóa học. Kỹ thuật sản xuất các hóa chất cơ bản.

3. Chuẩn đầu ra 

3.1. Chuẩn chung


Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về công nghiệp hóa chất, các quy trình chính tiêu biểu, trang bị kỹ năng tổng hợp các kiến thức nền tảng áp dụng vào công nghiệp hóa chất nhằm phục vụ cho các môn học chuyên ngành về công nghệ.

3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức
· Hiểu các kiến thức chung về công nghiệp hóa học như nguyên liệu, sản phẩm, công nghệ, tối ưu công nghệ..., những khái niệm và kiến thức về các kỹ thuật sản xuất hoá chất chính. 

· Nắm bắt xu hướng phát triển của công nghiệp hóa chất, các sơ đồ công nghệ hóa học hiện đại.
· Hiểu bản chất hóa lý của các quá trình trong công nghiệp hóa chất, vận dụng các kiến thức lý thuyết áp dụng vào thực tế sản xuất.
· Nắm bắt phương hướng triển khai các quy trình hóa học cơ bản khi đưa ra áp dụng ở quy mô công nghiệp, các yếu tố phải tính toán và tìm hiểu khi xây dựng một nhà máy – cụm sản xuất hóa chất. 

b) Kỹ năng
· Kỹ năng đọc các sơ đồ quy trình công nghệ (PFD) trong các nhà máy sản xuất hóa chất.
· Kỹ năng phân tích tính tối ưu về năng lượng và kinh tế, nghiên cứu các cách thức cải tiến tối ưu các quy trình công nghệ - năng lượng. 
· Kỹ năng xâu chuỗi các kiến thức cơ bản để tổng hợp và áp dụng vào ngành công nghiệp hóa chất, các quy trình sản xuất hóa chất ở quy mô công nghiệp. 

c) Thái độ

· Hình thành Nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà HP cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học 

4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 

[1] Kỹ thuật hóa học đại cương, Nguyễn Thị Diệu Vân, NXB ĐHBK Hà Nội (tái bản lần 3). 2011.

· Tài liệu tham khảo:  

[2] Hóa kỹ thuật đại cương, Phùng Tiến Đạt, Trần Thị Bình,  NXB ĐHSP, 2005.
[3] Общая химическая технология, Лыков Л.В., Университет Нефти и Газа им. И.М. Губкина, 2008
[4] Chemical Process Technology, Jacob A. Moulijn, Michiel Makkee, Annelies E. Van Diepen, John Wiley & Sons Ltd, 2013

· Tài liệu khác:  

[5] Các tài liệu nội bộ của nhà máy đạm Cà Mau, Phú Mỹ, các công ty thiết kế quy trình công nghệ và sản xuất xúc tác Haldor – Topsoe, Saipem, UDHE, BASF… & các tài liệu tổng hợp công nghệ của liên minh châu Âu EU.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25 %
-Kiểm tra vấn đáp:  10%
- Báo cáo chuyên đề: 10%
- Chuyên cần: tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, đúng giờ, chuẩn bị bài tốt, tích cực tham gia thảo luận …): 5%
b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25 %

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính

- Thời lượng thi: 45 phút
- SV không được tham khảo tài liệu. 

c) Thi cuối kỳ: 50%
- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
- Thời lượng thi: 60 phút
- SV không được tham khảo tài liệu. 

6. Yêu cầu đối với học phần
· Điều kiện dự thi kết thúc học phần: SV phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần (trừ những trường hợp bất khả kháng, không thể tham gia dự lớp học). Thực hiện đầy đủ 2 bài kiểm tra nhỏ và 1 bài kiểm tra giữa kỳ.
- Không được đi trễ. 

- Không trò chuyện, gây mất trật tự, điện thoại di động phải để ở chế độ rung, không được làm ảnh hưởng đến lớp học. Nếu vi phạm, sinh viên sẽ bị yêu cầu rời khỏi lớp học.

- Các SV không tham gia đầy đủ lớp học sẽ nhận hình thức kỷ luật như sau:
Số buổi tham dự < 80% tổng số tiết: cấm thi kết thúc học phần

- Không chấm phúc khảo điểm (nếu không có bất cứ sai sót nào trong quá trình tổ chức thi);
- Không tổ chức thi lại (trừ những trường hợp bất khả kháng, không thể tham gia kỳ thi). 

Để tích lũy được kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu từng bài học, SV áp dụng phương pháp học tập tích cực để thực hiện tất cả các nhiệm vụ đối với từng giờ học như sau:
- Trước khi đến lớp: ôn bài, nghiên cứu những nội dung chưa rõ, tìm hiểu nội dung bài mới và chuẩn bị câu hỏi để trao đổi trên lớp.
- Trong giờ học: tập trung ghi chép các kiến thức cốt lõi, các yêu cầu của bài học và tích cực tham gia trao đổi, thảo luận.
- Quá trình tự học: chủ động tìm hiểu, tham khảo thêm những kiến thức liên quan đến nội dung học phần và tìm hiểu nội dung bài học theo yêu cầu trong “Nội dung chi tiết học phần” tương ứng với từng tuần, từng chương hoặc theo nhiệm vụ được giao của GV. Lựa chọn chủ đề và phác thảo nội dung báo cáo chuyên đề. 
- Thực hiện báo cáo chuyên đề ( BCCĐ):
+ Chọn chủ đề: giáo viên sẽ đưa ra các chủ đề cho các nhóm SV (khoảng 5-6 SV/nhóm), SV sẽ tiến hành báo cáo ở các tuần 13,14,15
+ Có hình thức khen thưởng (cộng điểm) đối với những sinh viên tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và đặt câu hỏi.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức

tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1
	Chương 1: Tổng quan 
1.1. Công nghệ hóa học: Các khái niệm.

1.2. Nhiệm vụ CNHH, đặc điểm & chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. 

1.3. Công nghiệp hóa chất, mối liên hệ trong sản xuất hóa chất cơ bản. Thành phần, phân loại. 

1.4. Lịch sử phát triển, phiện trạng & phân bố ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam và thế giới.

1.5. Các thông số cơ bản trong CNHH. 

1.6. Xu hướng phát triển công nghệ hóa học hiện đại: Chuyển đổi sang sản xuất với quy mô lớn, tăng tính chọn lọc của quá trình, tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng...
	2


	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương I


	-Nắm được tình hình tổng quan của ngành Công nghiệp hóa học tại Việt Nam và trên thế giới và xu hướng phát triển, các đặc điểm, của công nghiệp hóa học.



	Tuần 2,3,4
	Chương 2: Công nghệ hóa học – các thành phần

2.1. Nguyên liệu trong công nghệ hóa học. Làm giàu nguyên liệu

2.2. Lựa chọn nguyên liệu cho điều chế các hợp chất hữu cơ cơ bản.

2.3. Nước là nguyên liệu và thành phần phụ trợ trong sản xuất hóa học. 

2.4. Năng lượng trong công nghệ hóa học.

2.5. Xúc tác trong công nghệ hóa học

2.6. Các dạng lò phản ứng trong công nghiệp hóa học.

2.7. Các quy luật cơ bản của công nghệ hóa học. Thiết lập cân bằng vật chất và năng lượng trong quy trình sản xuất hóa chất.
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1], [2],  chương II

-Đọc tài liệu IV 


	-Hiểu vai trò quan trọng của nước, năng lượng, nguyên liệu trong công nghiệp hóa học.

-Nắm các quy trình chung về xử lý nguyên liệu, nước và xử lý không khí trong công nghiệp hóa học.

-Nắm các quy luật cơ bản và cân bằng vật chất, năng lượng trong công nghiệp hóa học.



	Tuần 5
	Chương 3: Sản xuất hydro  & hỗn hợp hydro – nitơ.

Nguyên liệu và phương pháp công nghiệp sản xuất hydro. Sản xuất hydro và hỗn hợp hydro – nitơ bằng phương pháp chuyển hóa hydrocarbon nhẹ.
	2
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1], [2], [4]

-Đọc tài liệu IV

Đọc tài liệu tham khảo [1,2,3].

-Các nhóm sinh viên đã được chỉ định chuẩn bị bài thuyết trình + bài tiểu luận và kiến thức liên quan (Công nghệ sản xuất xút, clo, công nghệ sản xuất methanol, công nghệ thu hồi lưu huỳnh và công nghệ sản xuất Soda)

	-Hiểu các quy trình sản xuất cơ bản, điển hình, chiếm tỉ trọng lớn trong công nghiệp hóa học.

-Hình thành kỹ năng đọc thành thạo bản vẽ sơ đồ công nghệ, kỹ năng phân tích nhằm tối ưu hóa các sơ đồ.

-Kỹ năng đọc tài liệu chuyên ngành về công nghệ sau khóa học.

-Khả năng vận dụng nền tảng kiến thức cơ bản để nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố hóa lý đến quy trình công nghệ.

-Biết lựa chọn tối ưu giữa hiệu suất phản ứng trong công nghệ hóa học và tính kinh tế quá trình.



	Tuần 6
	Chương 4: Sản xuất amoniac

Giới thiệu, ứng dụng và tình hình sản xuất amoniac. Sản xuất amoniac từ hỗn hợp nitơ và hydro bằng quy trình Haber. Phương pháp công nghiệp sản xuất amoniac.
	2
	
	
	
	

	Tuần 7
	Chương 5: Sản xuất axit nitric

Giới thiệu & ứng dụng axit nitric. Tình hình sản xuất axit nitric trên thế giới và ở Việt Nam. Nguyên tắc hóa lý của quá trình. Phương pháp Ostward sản xuất axit nitric. Sơ đồ công nghệ của quy trình sản xuất axit nitric loãng & đặc. 
	2
	
	
	
	

	Tuần 8
	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	
	
	

	Tuần 9
	Chương 6: Sản xuất axit sulfuric

Tổng quan tình hình sản xuất axit sulfuric trên thế giới và tại Việt Nam. Sản xuất SO2, làm sạch SO2, oxy hóa SO2 thành SO3. Sơ đồ công nghệ quy trình sản xuất axit sulfuric. Xu hướng phát triển.
	2
	
	
	
	

	Tuần 10
	Chương 7: Sản xuất Ure

Giới thiệu. Nhu cầu và tình hình sản xuất ure trong nước và trên thế giới. Sơ đồ sản xuất ure của nhà máy đạm Cà Mau và Phú Mỹ.
	2
	
	
	
	

	Tuần 11
	Chương 8: Điện hóa sản xuất xút – clo.

Ứng dụng của xút và clo. Nguyên liệu cho quy trình sản xuất. Sản xuất công nghiệp xút và clo bằng phương pháp điện hóa. Cơ sở lý thuyết của quy trình. Sơ đồ công nghệ sản xuất xút – clo.
	2
	
	
	
	

	Tuần 12
	Chương 9: Sản xuất methanol từ syngas.

Tổng quan về tình hình sản xuất methanol. Ứng dụng methanol. Nguyên liệu cho quy trình sản xuất. Cơ sở lý thuyết của quy trình. Sơ đồ công nghệ sản xuất methanol từ syngas.
	
	2
	
	
	

	Tuần 13
	Chương 10: Thu hồi lưu huỳnh bằng quy trình Claus.

Tổng quan. Cơ sở lý thuyết của quy trình. Sơ đồ công nghệ sản xuất methanol từ syngas
	
	2
	
	
	

	Tuần 14
	Chương 11: Công nghệ sản xuất Soda (quy trình Solvay).

Tổng quan về Soda. Cơ sở lý thuyết của quy trình. Quy trình Solvay cổ điển và hiện đại.
	
	2
	
	
	

	Tuần 15
	Ôn tập và thảo luận
	2
	
	
	
	



8. Thông tin về GV/nhóm GV 
1. Họ và tên: Phạm Hoàng Cương
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, phường 6, Tp. Vũng Tàu 

Điện thoại, email: 01633055999
Các hướng nghiên cứu chính: Hóa phẩm xử lý vùng cận đáy
2. Họ và tên: Dương Chí Trung

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS

Địa chỉ liên hệ: Khoa Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
Điện thoại, email: 0966304438, trungdc@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Dry reforming methane, acidizing, oil and gas processing.
Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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